
 

Đơn vị báo cáo:...​ Biểu số 131-TTGS 

 

BÁO CÁO RỦI RO TIỀN TỆ 

(Quý, Bán niên, Năm) 
Đơn vị tính: Triệu VND 

Tên chỉ tiêu 
EUR được 

quy đổi 
USD được 

quy đổi 

Các ngoại 
hối khác 
được quy 

đổi 

Tổng 

Tài sản         

I- Tiền mặt, vàng bạc, đá quý         

II- Tiền gửi tại NHNN         

III- Tiền gửi tại và cho vay tại các TCTD khác          

IV- Chứng khoán kinh doanh          

V- Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài 
chính khác          

VI- Cho vay khách hàng          

VII- Chứng khoán đầu tư          

VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn          

IX- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư         

X- Các tài sản Có khác          

Tổng tài sản         

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu         

I- Tiền gửi của và vay từ NHNN và các TCTD 
khác         

Trong đó: Tiền gửi và vay của ngân hàng ở nước 
ngoài         

II- Tiền gửi của khách hàng         

III- Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản 
nợ tài chính khác         

IV- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD 
chịu rủi ro         

V- Phát hành giấy tờ có giá         



VI- Các khoản nợ khác         

VII- Vốn và các quỹ         

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu         

Trạng thái tiền tệ nội bảng         

Trạng thái tiền tệ ngoại bảng         

Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng         

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân). Riêng Ngân hàng 
100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp 
tác xã Việt Nam không phải thực hiện: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài 
chính bán niên hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét; Báo cáo tài 
chính hợp nhất chưa kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Thời hạn gửi báo cáo:  
- Báo cáo tài chính giữa niên độ: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp. 

- Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (tổ chức tín dụng là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng 
có quy mô lớn thực hiện). 

+ Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 
tháng đầu năm tài chính. 

+ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát 
xét: 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính trong trường hợp tổ chức tín dụng là 
tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 
hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp. 

- Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

- Báo cáo tài chính năm hợp nhất chưa kiểm toán: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
tài chính. 

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. 

4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: Theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành. 
 


